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A B C D E H I J K L M N O P Q T U V W Z AA AB AC

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Phạm Thị Hồng 10HO 10HO 10HO

Nguyễn Mạnh Quyền 12TO 12TO 12VA 12VA 12AV 12AV

Bùi Ngô Dạ Thảo 12LY 12LY 12HO 12HO 10TO2 10TO2 11LI 11LI 10TO2

Nguyễn Văn Đệ 10LI 11TO2 11TO2 10LI 10LI

Lê Hà Minh Nguyệt 10VA 10VA 10AN 11AV 11AV 11SI 11SI 10AN 10AN 10VA

Võ Lê Hồng Sơn 12SI 12SI 12TI 12TI 11SD 11SD

Nguyễn Thị Phương 10TO1 10TO1 10SI 10TO1 10TI 10SI 10SI 10TI 10TI 11VA 11VA

Hà Thị Thanh Huyền 12SD 12SD 11TO1 11TO1 11HO 11HO 10SD 10SD 10SD

Huỳnh Trương Bảo Long 10AN 10AN 11LI 11LI 11TO1 11TO1 10AN

Ngô Thanh Thuận 10TI 10TI 12LY 12LY 10TI

Vũ Minh Sơn 10HO 10HO 10TO1 10VA 10VA 10HO 10TO1 10TO1 10VA

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 10TO2 10TO2 10LI 10LI 12HO 12HO 10LI 10TO2

Lê Thị Thu Phương 11TO2 11TO2 10SI 11AV 11AV 10SI 10SI

Hồ Thị Hảo 10SD 11SI 11SI 11HO 11HO 10SD 10SD

Dương Thị Như Mai 12TI 12TI 11SD 11SD 11VA 11VA 12AV 12AV

Mai Văn Trung 12HO 12HO 11TO2 11TO2 10TO1 10TO1 10TO2 10TO2 11TO1 11TO1 10TO1 10TO2

Đinh Thị Hà My 12LY 12LY

Bùi Mạnh Cao Nguyên 11SI 11SI 12SI 12SI

Võ Thị Thùy Dung 10SI 10SI 10HO 10HO 10LI 10LI 12TI 12TI 10LI 10HO 10SI

Trần Thị Thu Hương 10SD 10SD 10VA 10TI 11LI 11LI 10AN 10AN 10TI 10TI 10VA 10VA 10AN 10SD

Đỗ Thị Mai Loan 11SI 11SI

Trần Thị Tâm 12SD 12SD 12VA 12VA 12AV 12AV

Trần Thị Nhung 12TO 12TO 12LY 12LY

Phùng Thị Huệ 12TI 12TI

Lê Thị Cẩm Nhung 12SI 12SI

Lê Thị Liên 12AV 12AV 12TO 12TO 11TO1 11TO1

Dương Thị Thùy Trang 11TO2 11TO2 12VA 12VA 11AV 11AV

Nguyễn Thị Phượng 10AN 10AN 10AN

Nguyễn Thị Hoài Cẩm 10TO2 10TO2 10SI 10SI 10TO1 10TO1 10TO2 10SI 10TO1

Quách Thị Hà 10HO 10HO 10HO

Mạc Thị Phượng 10LI 10SD 10VA 10SD 10SD 10VA 10VA 12TI 12TI 10LI 10LI

Trần Thị Ngọc Linh 11LI 11LI 11VA 11VA 12SD 12SD 12SI 12SI 12LI 12LI 12HO 12HO

Nguyễn Phương Thảo 11HO 11HO 10TI 11SD 11SD 11SI 11SI 10TI 10TI

Đinh Quốc Trượng

Giáo viên
Thứ 3Thứ 2

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (ÁP DỤNG TỪ 07/9/2020)

Lưu ý: tiết 1,2 từ 13h45 đến 15h15; tiết 3,4 từ 15h30 đến 17h00; tiết 5,6 từ 17h15 đến 18h45

Thứ 6Thứ 5Thứ 4

11TO1,TO2,LI 11HO,SI,AV 11VA,TI,SD 12TO,HO 12VA,AV,SI 12TI,LI,SD


